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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2930/QĐ-UBND
Quảng Nam, ngày 29 tháng 12 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC SỬ DỤNG, CẬP NHẬT THÔNG TIN PHẦN MỀM CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỀU BÀO QUẢNG NAM CÓ THÂN NHÂN ĐANG SINH SỐNG TẠI TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Bộ Luật Dân sự  2015 số 91/2015/QH13;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Công nghệ Thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Kế hoạch số 4846/KH-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh về khảo sát, cập nhật số liệu kiều bào gốc Quảng Nam và Công văn số 7201/UBND-TH ngày 02/12/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Kế hoạch Khảo sát, cập nhật số liệu kiều bào Quảng Nam;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 195/TTr-SNgV ngày 21/12/2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.    Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý, vận hành, khai thác sử dụng, cập nhật thông tin phần mềm cơ sở dữ liệu kiều bào Quảng Nam có thân nhân đang sinh sống tại tỉnh.
Điều 2.    Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3.    Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTTU, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Báo QNam, Đài PTTH QNam, Cổng TTĐT tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, NCKS, KGVX, TH.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Tuấn
QUY CHẾ
PHỐI HỢP QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC SỬ DỤNG, CẬP NHẬT THÔNG TIN PHẦN MỀM CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỀU BÀO QUẢNG NAM CÓ THÂN NHÂN ĐANG SINH SỐNG TẠI TỈNH
( Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    /12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam )
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định việc phối hợp quản lý, vận hành, khai thác sử dụng, cập nhật thông tin phần mềm cơ sở dữ liệu kiều bào Quảng Nam có thân nhân đang sinh sống tại tỉnh (gọi tắt là Phần mềm cơ sở dữ liệu kiều bào Quảng Nam).
Những nội dung không quy định trong Quy chế này thì áp dụng theo các quy định của pháp luật có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng
a) Các cơ quan, đơn vị thuộc Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và hội, đoàn thể thuộc tỉnh.
b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
c) Các thành viên Ban về người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Cơ sở dữ liệu kiều bào Quảng Nam có thân nhân đang sinh sống tại tỉnh (gọi tắt là cơ sở dữ liệu kiều bào Quảng Nam) là hệ thống thông tin bao gồm các dữ liệu liên quan đến kiều bào Quảng Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài.
2. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu kiều bào Quảng Nam là Cơ quan thường trực Ban về Người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh; có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch khảo sát, cập nhật cơ sở dữ liệu, đồng bộ hóa/số hóa các trường thông tin, quản lý tài khoản người dùng, xác nhận, phê duyệt sửa đổi nội dung, thay đổi trạng thái khai thác cơ sở dữ liệu khi cần thiết.
3. Phần mềm cơ sở dữ liệu kiều bào Quảng Nam gồm hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý và cơ sở dữ liệu về các trường thông tin đã được thu thập theo Mẫu phiếu 01/NVNONN và Mẫu phiếu 02/NVNONN của Kế hoạch số 4846/KH-UBND ngày 16/8/2019 của UBND tỉnh.
4. Tài khoản trên phần mềm cơ sở dữ liệu kiều bào Quảng Nam gồm hai thông tin chính là tên đăng nhập và mật khẩu dùng để đăng nhập, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu phục vụ yêu cầu công việc. Có hai loại tài khoản là tài khoản quản trị dùng để quản lý quản trị cơ sở dữ liệu theo thẩm quyền và tài khoản khai thác sử dụng dữ liệu. Việc tạo mới, cấp, mở rộng, phân quyền hoặc hủy quyền truy cập của tài khoản vào phần mềm, thay đổi tên đăng nhập, cấp lại mật khẩu cho tài khoản do Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu kiều bào Quảng Nam chủ trì thực hiện.
5. Quản lý phần mềm là việc tạo lập, sửa đổi nội dung, hình thức, thay đổi trạng thái thông tin về kiều bào, công dân tỉnh Quảng Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại nước ngoài.
6. Khai thác sử dụng, cập nhật thông tin trên phần mềm là thực hiện các chức năng tra cứu, tìm kiếm, xem thông tin, tổng hợp các tiêu chí thông tin, truy xuất các thông tin, báo cáo, in các kết quả xử lý được; cập nhật, bổ sung, điều chỉnh các thông tin về kiều bào Quảng Nam trên phần mềm.
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện
1. Công tác xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác sử dụng và cập nhật cơ sở dữ liệu là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân nêu tại khoản 2, Điều 1 Quy chế này.
2. Sở Ngoại vụ (Cơ quan Thường trực Ban về NVNONN) là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý, quản trị phần mềm cơ sở dữ liệu kiều bào Quảng Nam.
3. Cơ sở dữ liệu kiều bào Quảng Nam được lưu trữ, bảo mật, bảo đảm an ninh an toàn thông tin theo quy định của pháp luật. Việc xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng và cập nhật thông tin tuân thủ các quy định của Đảng, pháp luật có liên quan; bảo đảm quy định về quản lý, kết nối, khai thác sử dụng, cập nhật thông tin, các quy định về bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và các quy định pháp luật khác có liên quan.
4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương khi có nhu cầu khai thác thông tin phục vụ yêu cầu cần thiết của công việc thì có văn bản đăng ký gửi Sở Ngoại vụ đề nghị trích xuất thông tin; không được sử dụng công nghệ thông tin hoặc thông qua các ứng dụng, phương thức liên quan khác để tự ý can thiệp thay đổi, điều chỉnh, lan truyền các thông tin của cơ sở dữ liệu kiều bào Quảng Nam.
5. Cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác phần mềm cơ sở dữ liệu kiều bào Quảng Nam có trách nhiệm tuân thủ các quy trình về an toàn bảo mật thông tin, và chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị về nhiệm vụ được giao và trước pháp luật.
Điều 4. Các hành vi không được làm
1. Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước, các hành vi khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
2. Nghiêm cấm các hành vi lợi dụng cung cấp, cập nhật, khai thác, sử dụng thông tin trên phần mềm nhằm mục đích hưởng lợi, vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân, công dân, kiều bào; các hành vi gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Chương II
QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC SỬ DỤNG VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN TRÊN PHẦN MỀM
Điều 5. Nguyên tắc quản lý, vận hành, khai thác sử dụng và cập nhật thông tin trên phần mềm
1. Phần mềm cơ sở dữ liệu kiều bào Quảng Nam được vận hành dưới hình thức ứng dụng cài đặt trên máy tính; là thành phần trong hệ thống thông tin của tỉnh Quảng Nam và được cài đặt tích hợp vào Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh Quảng Nam.
Việc quản lý, khai thác sử dụng và cập nhật thông tin phải tuân thủ quy định của pháp luật và phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, địa phương khi sử dụng thông tin trên phần mềm.
2. Phần mềm cơ sở dữ liệu kiều bào Quảng Nam phải được cập nhật, bổ sung thường xuyên, kịp thời, đầy đủ và chính xác. Thông tin được cập nhật vào các trường dữ liệu phải thống nhất với hồ sơ giấy.
3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động, tích cực trong phối hợp quản lý, khai thác sử dụng và cung cấp thông tin cập nhật trên phần mềm cơ sở dữ liệu kiều bào Quảng Nam.
Trong quá trình khai thác, sử dụng theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, trong trường hợp phát sinh thông tin về kiều bào do cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý thì kịp thời thông tin, trao đổi để Sở Ngoại vụ cập nhật thông tin vào phần mềm kịp thời, chính xác.
4. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra và có biện pháp bảo đảm an toàn thông tin trên phần mềm, bảo đảm tính tương thích trong toàn hệ thống phần mềm khi có sự thay đổi về công nghệ, thiết bị và thông tin trên phần mềm.
Điều 6. Kinh phí bảo đảm cho việc quản lý, vận hành phần mềm
Hàng năm, cơ quan chủ trì quản lý phần mềm lập dự toán kinh phí bảo trì, quản lý, vận hành, mở rộng và nâng cấp phục vụ cho phần mềm gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.
Điều 7. Nội dung và phương thức phối hợp
1. Thông qua hoạt động quản lý Nhà nước, các sở, ban, ngành, địa phương trao đổi và chia sẻ thông tin có liên quan về kiều bào Quảng Nam để cập nhật vào phần mềm.
2. Đóng góp ý kiến về việc sử dụng, vận hành, mở rộng, nâng cấp phần mềm nhằm cập nhật, bổ sung đầy đủ, chính xác các trường thông tin.
3. Trao đổi bằng văn bản hoặc tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến góp ý bổ sung, điều chỉnh quy chế cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và thực tế phát sinh khi vận hành, khai thác sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu kiều bào Quảng Nam.
Điều 8. Thời gian cập nhật thông tin vào phần mềm
Các cơ quan, đơn vị, địa phương cung cấp những thay đổi, bổ sung, điều chỉnh thông tin về kiều bào Quảng Nam kết hợp trong báo cáo tổng kết công tác về người Việt Nam ở nước ngoài vào cuối năm để Sở Ngoại vụ cập nhật trên phần mềm cơ sở dữ liệu kiều bào Quảng Nam.
Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của các cơ quan, địa phương, Sở Ngoại vụ tổng hợp và cập nhật trên phần mềm.
Điều 9. Phê duyệt dữ liệu
Giám đốc Sở Ngoại vụ có thẩm quyền phê duyệt những dữ liệu mới, dữ liệu được cập nhật, điều chỉnh dữ liệu, thông tin các trường trên phần mềm cơ sở dữ liệu kiều bào Quảng Nam trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Điều 10. Lưu trữ cơ sở dữ liệu
1. Dữ liệu kiều bào Quảng Nam phải được sao lưu thường xuyên trên phương tiện lưu trữ chuyên dụng để đề phòng rủi ro.
2. Việc lưu trữ, sao lưu dữ liệu phải thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, an toàn, an ninh thông tin.
Điều 11. Chế độ báo cáo
1. Hàng năm các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tình hình khai thác, sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu, các đề xuất nếu có kết hợp trong báo cáo về công tác người Việt Nam ở nước ngoài gửi Sở Ngoại vụ. Thời hạn báo cáo trước ngày 10 tháng 12 hàng năm.
2. Nội dung báo cáo:
- Đánh giá việc thực hiện Quy chế.
- Đánh giá công tác phối hợp giữa các đơn vị.
- Báo cáo thực trạng phần mềm.
- Kiến nghị (nếu có).
Chương III
TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN
Điều 12. Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh
Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khai thác sử dụng có hiệu quả các thông tin trên phần mềm phục vụ các yêu cầu công việc liên quan đến công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
Điều 13. Sở Ngoại vụ (cơ quan Thường trực Ban về NVNONN tỉnh)
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND tỉnh việc xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng, nâng cấp cập nhật thông tin trên phần mềm bảo đảm yêu cầu về khai thác, sử dụng phục vụ yêu cầu công việc.
2. Là cơ quan quản lý tài khoản quản trị phần mềm, chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý việc khai thác sử dụng, cập nhật bổ sung, điều chỉnh thông tin trên phần mềm và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
3. Xây dựng kế hoạch và kinh phí đầu tư, mở rộng, nâng cấp hạ tầng và phần mềm đáp ứng nhu cầu vận hành của hệ thống thông suốt và ổn định báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.
Điều 14. Công an tỉnh
1. Thông qua hoạt động quản lý xuất nhập cảnh của người nước ngoài và công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự thu thập thông tin, số liệu về kiều bào Quảng Nam gửi Sở Ngoại vụ cập nhật trên phần mềm.
2. Được cấp tài khoản người dùng để thực hiện việc khai thác sử dụng dữ liệu phục vụ các hoạt động trên lĩnh vực an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.
Điều 15. Sở Thông tin và Truyền thông
Chủ trì, phối hợp Sở Ngoại vụ trong việc triển khai tích hợp phần mềm cơ sở dữ liệu kiều bào Quảng Nam vào Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh và thực hiện các biện pháp bảo mật an toàn thông tin theo quy định để duy trì sự hoạt động thông suốt của phần mềm.
Điều 16. Văn phòng UBND tỉnh
Phối hợp với Sở Ngoại vụ và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đôn đốc việc thực hiện quản lý, vận hành, khai thác sử dụng, cập nhật thông tin trên phần mềm; báo cáo kết quả, hiệu quả triển khai thực hiện với lãnh đạo UBND tỉnh.
Điều 17. Sở Tài chính
Thẩm định, bố trí dự toán kinh phí để bảo đảm vận hành, sơ kết, tổng kết việc khai thác, sử dụng phần mềm (trên cơ sở đề nghị của Sở Ngoại vụ).
Điều 18. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố
Xây dựng kế hoạch rà soát, cập nhật số liệu kiều bào hàng năm theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn phụ trách và cung cấp thông tin để Sở Ngoại vụ cập nhật trên phần mềm.
Có văn bản gửi Sở Ngoại vụ đề nghị trích xuất thông tin trên phần mềm cơ sở dữ liệu kiều bào Quảng Nam khi cần phục vụ nhu cầu công việc.
Điều 19. Trách nhiệm cung cấp, cập nhật thông tin
1. Sở Nội vụ: Cung cấp thông tin cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo sau đại học ở nước ngoài hoặc đã từng được đào tạo ở nước ngoài.
2. Sở Tư pháp: Cung cấp thông tin công dân Quảng Nam kết hôn với người nước ngoài.
3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Cung cấp thông tin công dân Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
4. Sở Giáo dục và Đào tạo: Cung cấp thông tin lưu học sinh trên địa bàn tỉnh đi du học nước ngoài.
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động đầu tư, đăng ký kinh doanh... của kiều bào trên địa bàn tỉnh (nếu có).
6. Sở Tài nguyên và Môi trường: Cung cấp thông tin kiều bào đăng ký làm việc hoặc có giao dịch mua bán đất trên địa bàn tỉnh.
7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Cung cấp thông tin kiều bào tài trợ các chương trình, dự án, chiến lược phát triển du lịch tại địa phương.
8. Sở Khoa học và Công nghệ: Cung cấp thông tin kiều bào có nghiên cứu khoa học, đóng góp vào phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo của tỉnh.
9. Sở Y tế: Cung cấp thông tin kiều bào tài trợ các chương trình, dự án y tế trên địa bàn tỉnh.
10. Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cập nhật cơ sở dữ liệu về công dân Quảng Nam cư trú ở nước ngoài, sử dụng những cơ sở dữ liệu này để phục vụ công tác đối ngoại nhân dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh (nếu có).
11. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Cung cấp thông tin về các chương trình hỗ trợ, từ thiện của các kiều bào tại địa phương; nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế thu hút, tranh thủ nguồn “chất xám”, tiềm lực về đầu tư, sự ảnh hưởng tích cực của cộng đồng, cá nhân kiều bào ở nước sở tại và nhiều tiềm năng, thế mạnh khác của người Việt Nam ở nước ngoài để đóng góp cho sự phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 20. Tổ chức thực hiện
Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh hoặc cần thiết sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh, kiến nghị về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
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